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VIỆN CHĂN NUÔI

PHÂN VIỆN CHĂN NUÔI NAM BỘ

***
KỸ THUẬT NUÔI CÚT THƯƠNG PHẨM 
ÁP DỤNG CÔNG NGHỆ CAO  
  Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1. Phạm vi áp dụng: Tài liệu này khuyến cáo áp dụng đối với các cơ sở nuôi cút trên tất cả các vùng miền của Việt Nam, bao gồm: 

· Các trại giống Quốc gia, 

· Các Trung tâm giống vật nuôi ở các địa phương, 

· Các Hợp tác xã chăn nuôi,
· Các Công ty, trang trại, hộ gia đình.
2. Đối tượng áp dụng: Tài liệu này áp dụng đối với chăn nuôi cút trong các cơ sở nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế đối với loại vật nuôi này. 

3. Nguồn gốc, xuất xứ của tài liệu: Tài liệu được viết từ việc tham khảo từ các quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng cút tại các cơ sở sản xuất giống, từ thực tiễn sản xuất tại cơ sở.
4. Tình hình sản xuất tại Việt Nam, TP. HCM 
Việt Nam ta là nước nông nghiệp, với phần lớn dân số làm nông nghiệp. Tuy nhiên, giá trị mà nông nghiệp đóng góp vào nên kinh tế nước ta hiện nay còn rất hạn chế, chỉ khoảng 20% GDP của cả nước. Nguyên nhân chủ yếu là từ việc phần lớn cơ sở sử dụng công nghệ, quy trình sản xuất lạc hậu đòi hỏi nguồn lao động lớn. Các sản phẩm nông nghiệp được tạo ra từ các công nghệ quy trình này có chất lượng không ổn định nên giá trị sàn phẩm bị ảnh hưởng mạnh. Với việc ký kết nhiều hiệp định kinh tế quan trọng, như Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), sản phẩm nông nghiệp với chất lượng cao từ các nước khác sẽ vào được nước ta với giá cả nhiều cạnh tranh do được hưởng nhiều ưu đãi về thuế. Nếu không cải thiện kịp thời công nghệ và quy trình sản xuất, nông nghiệp nước ta sẽ gặp khó khăn ngay trên sân nhà.
Đi cùng với xu thế bắt buộc phải đổi mới để tồn tại sau khi các hiệp định chính thức có hiệu lực, lĩnh vực chăn nuôi có nhiều bước phát triển mạnh. Công nghệ từng bước được ứng dụng rộng rãi. Nhiều nghiên cứu đã mang tính ứng dụng thực tiễn được tiến hành hơn. Chất lượng con giống đã được cải thiện đáng kể. Quy trình sản xuất của từng giống vật nuôi dần được hoàn thiện. Các chương trình khuyến nông dần tập trung vào vấn đề chất lượng sản phẩm hơn khuyến khích mở rộng quy mô sản xuất.

Trên thế giới, so với các loài vật nuôi khác, chim cút là loài vật nuôi được thuần hóa khá trễ. Chúng được thuần hóa đầu tiên từ thế kỷ XI tại Nhật. Tuy nhiên đến đầu thế kỷ XX, chúng mới được nuôi để sản xuất thịt và trứng. Chim cút ở Việt Nam cũng vậy. Các giống cút đầu tiên được du nhập vào nước ta là từ những năm 70 của thế kỷ trước. Gần 20 năm sau, cùng với quá trình mở cửa, phong trào nuôi chim cút mới phát triển mạnh.Tuy nhiên, do xuất hiện tương đối trễ hơn các loài khác nên quy mô và kỹ thuật còn nhiều hạn chế. 

Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, nuôi chim cút gần như chưa phát triển, số lượng các hộ nuôi còn ít và quy mô chỉ ở mức hộ gia đình. Ngoài ra, nuôi chim cút không đòi hỏi nhiều diện tích chuồng nuôi, chi phí thức ăn không lớn nên hiệu kinh tế đem lại khá cao. Đồng thời, với giá thành hợp lý, nhu cầu tiêu thụ chim cút ngày càng tăng nuôi chim cút có tiềm năng rất lớn tại địa phương.
5. Giới thiệu đặc điểm, đặc tính, các loại con giống đang có tại Việt Nam

Chim cút là loài chim nhỏ, mập mạp, bắt nguồn ở châu Á, sống trên đất liền ở những vùng có khí hậu ấm áp, ăn hạt, nhưng cũng ăn được cả sâu bọ và các con mồi nhỏ, làm tổ trên mặt đất. Tuy thị giác rất phát triển nên có khả năng nhận biết và chon lọc thức ăn cao, nhưng vị giác và khứu giác kém phát triển nên khó nhận biết mùi vị thức ăn. Vì vậy cút rất dể bị ngộ độc thức ăn do ăn phải thức ăn ôi mốc. Cút đã được thuần hóa nhưng vẫn sợ tiếng động, tiếng ồn, thường bay lên và va đầu vào thành chuồng chết. Ngoài ra, người nuôi phải chú trọng phòng chống bệnh tiêu chảy, giúp chim đẻ khỏe, kéo dài thời gian cho trứng. Cần tiêm phòng vaccine và các loại thuốc phòng chống dịch bệnh; xây chuồng trại thông thoáng, vệ sinh chuồng trại hàng ngà Thịt chim cút gần giống thịt gà nhưng tốt hơn, có hàm lượng protein cao, chất béo thấp (khi bỏ da, chất béo giảm 60-80% so với gà). Trong thành phần lipid, tỉ lệ acid béo không bão hòa cao. Ngoài ra, thịt cút còn giàu khoáng chất, nhất là phospho, sắt, đồng, kẽm, và selenium. Hàm lượng vitamin niacin (vitamin B3) và pyridoxine (vitamin B6) trong thịt chim cút cao hơn đáng kể so với thịt gà. Trên thế giới, hiện có nhiều giống chim cút được nuôi với số lượng lớn trong các trang trại để sản xuất thịt và trứng, chủ yếu trong số chúng là chim cút Nhật Bản, Coturnix japonica.

Ở Việt Nam, các giống đầu tiên được nhập vào nước ta là giống cút Pharaoh và giống cút Pháp. Trong đó, cút Pharaoh trưởng thành nặng khoảng 180-200g, trứng có vỏ trắng, đốm to màu đen nhạt, nhưng do giống này có nguồn gốc hoang dã nên sản lượng kém và ít thích hợp nuôi nuôi nhốt trong chuồng. Cút Pháp trưởng thành có khối lượng trung bình 250-300g, lông trắng hơn cút Paraoh, trứng cút Pháp có nền vỏ trắng và đốm đen nhỏ như đầu đinh. Phần lớn đàn cút nước ta hiện nay đều có nguồn gốc từ giống này. Ngoài ra, còn có một số ít cút thuộc giống cút Anh, chúng có khối lượng khoảng 220-250g lông sẫm, trứng có nền nâu nhạt đốm đen to. Trên thị trường hiện nay, do các giống này không được nhập mới nên lượng con thuần còn lại rất ít, các giống này chủ yếu chỉ còn con lai nên chất lượng con giống không đồng đều.
Những năm cuối thế kỷ XX, do nhu cầu tăng cao, Viên Chăn Nuôi đã nhập thêm các giống cút Nhật và Mỹ có năng suất cao để nghiên cứu cung cấp cho thị trường. Trong đó, người nuôi thường chọn nuôi giống cút Nhật chuyên trứng. Giống cút này thích nghi tốt với khí hậu nước ta, tỉ lệ nuôi sống đến 6 tuần tuổi đạt 95%. Chúng có khối lượng khá thấp, tối đa khoảng 160-190g, tỉ lệ đẻ trứng cao 85-90%, tương ứng khoảng 300-360 trứng/năm. Con cái đẻ lần đầu lúc khoảng 40 ngày tuổi và có thể được khai thác liên tục trong 14 tháng,sau đó giảm nhanh. Khối lượng trứng nặng khoảng 12-16g. Giống cút Nhật nên được chọn từ sau 20 ngày tuổi. Khi đó, con trống có lông đen mượt màu hồng gạch, con mái có lông ngực màu xám hồng và chấm đen. 
Còn với giống cút Mỹ, đây là giống có khả năng sinh sản tương đối thấp, tỉ lệ đẻ chỉ đạt trung bình khoảng 70%. Tuy nhiên, với thời gian nuôi ngắn chỉ 6 tuần và khối lượng cơ thể có thể đạt đến hơn 240g, đây là giống cút cho năng suất thịt cao, thích hợp với các mô hình sản xuất thịt.
Cùng với sự phát triển chung của nông nghiệp, việc nuôi chim cút cũng có nhiều bước phát triển quan trọng về chất lượng con giống cũng như quy trình chăn nuôi. Tuy nhiên, do chỉ mới phát triển mạnh trong những năm gần đây nên chất lượng vẫn chưa theo kịp với mặt bằng chung của thế giới. Vì thế, việc thực hiện và phổ cập đến người dân các nghiên cứu cải thiện chất lượng con giống cũng như quy trình chăn nuôi phải được tiến hành nhiều hơn nữa.
II. QUY TRÌNH KỸ THUẬT

2.1. Quy trình vệ sinh phòng dịch

2.1.1. Quy trình vệ sinh

Vệ sinh phòng dịch xung quanh chuồng trại

Khu vực xung quanh chuồng cần được thường xuyên cắt cỏ, phát quang trong khoảng cách tối thiểu là 4 m. Quét dọn vệ sinh hàng ngày. Định kỳ mỗi tuần một lần vệ sinh tiêu độc xung quanh chuồng nuôi bằng một trong các loại hoá chất sau: formol 2 - 3%, xút (NaOH) nồng độ 2 - 3% với liều lượng 0, 65 - 1 lít/m2. Có thể dùng các loại hoá chất khác như chloramin, prophyl, virkon, biocid, farm fluid, longlefe … theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Định kỳ mỗi tháng 2 lần tổ chức diệt chuột, phun thuốc diệt ruồi, muỗi, côn trùng. 
Sau khi kết thúc mỗi đợt nuôi (xuất chuồng) 

- Đưa toàn bộ trang thiết bị và dụng cụ chăn nuôi ra ngoài. 

- Đưa toàn bộ lớp độn chuồng cũ ra ngoài. 

· Quét dọn và rửa sạch sẽ trần, tường, lưới, nền, nạo vét cống rãnh thoát nước. 

· Để khô ráo, tiến hành sửa chữa những phần hư hỏng (nếu có). Sau đó tiến hành tiêu độc theo các bước: 

· Phun dung dịch foocmol hoặc xút (NaOH) nồng độ 2 - 3%  với liều 0,65 - 1lít/ m2 có thể sử dụng các loại hoá chất khác như như chloramin, prophyl, virkon, biocid, farm fluid, longlefe … theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

· Dùng vôi bột sống rắc lên nền chuồng dày khoảng 0,5 - 1,0 cm, dùng ôzoa phun nước lên. Sau 1 ngày hót sạch bã vôi ra ngoài. 

· Quét vôi nền, sàn, tường và khu vực xung quanh chuồng nuôi bằng dung dịch nước vôi 20%. Quét 2 lần, mỗi lần cách nhau khoảng 1 - 2 giờ. 

· Xông hơi formaldehyt (6, 5g thuốc tím + 13ml formol cho 1m2 nền chuồng). 

· Để trống chuồng từ 2 - 3 tuần mới tiếp tục nuôi lứa mới. 

Trước khi tiếp tục đợt nuôi mới 

· Vệ sinh chuồng trại, quét vôi nền, sàn, tường và khu vực xung quanh chuồng nuôi bằng dung dịch nước vôi 20%. 

· Phun dung dịch formol hoặc xút (NaOH) nồng độ 2 - 3%  với liều 0,65 - 1lít/ m2 (có thể sử dụng các loại hoá chất khác như chloramin, prophyl, virkon, biocid, farm fluid, longlefe… theo hướng dẫn của nhà sản xuất). 

· Xông hơi formaldehyt (6,5g thuốc tím + 13ml formol cho 1m2 nền chuồng) hoặc phun thuốc sát trùng Virkon trước khi nhập chim.

Vệ sinh trong quá trình chăn nuôi
Vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát, mỗi tuần phun xịt thuốc khử trùng 2 lần, thu gom phân cút 3 lần/tuần. Đặc biệt chú ý vệ sinh máng ăn, máng uống thường xuyên.

Trước khi cho chim cút ăn, hàng ngày máng ăn phải được vệ sinh sạch sẽ, khô ráo nhằm giảm độ ẩm, bẩn dễ mắc bệnh, đặc biệt bệnh về đường tiêu hoá.

Với chim cút thường nuôi với số lượng lớn nên khâu vệ sinh máng ăn là rất quan trọng vì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của chim cút, hệ thống máng ăn phải thường xuyên được vệ sinh sạch sẽ, kịp thời xử lý những sự cố về máng ăn. Đồng thời trong hướng phát triển hiện đại hoá trong chăn nuôi khuyến khích nên sử dụng hệ thống máng ăn tự động để tránh những stress không đáng có xảy ra trong quá trình chăn nuôi.

Hàng ngày nên rửa máng uống để tránh cho chim uống nước bẩn, đã lên men do cặn thức ăn đọng lại trong máng. 

2.1.2. Quy trình phòng dịch

Chuồng trại cần có hàng rào hoặc tường kín bao quanh cách biệt với bên ngoài để bảo đảm hạn chế người và động vật từ bên ngoài xâm nhập vào trại làm lây lan dịch bệnh và chim sợ hãi nhảy lên có thể dẫn đến bể đầu.Trước cổng có hố khử trùng ở lối ra vào chuồng nuôi và phương tiện khử trùng, tiêu độc, có biển báo một số điều cấm hoặc han chế đối với khách ra vào trại. Có đồ bảo hộ lao động, khử trùng, tiêu độc trước khi vào khu chăn nuôi. Cống rãnh thoát nước thải phải có độ dốc thích hợp khoảng 3-5%, không bị ứ đọng nước. Cơ sở chăn nuôi phải có quy trình vệ sinh tiêu độc hàng ngày và định kỳ đối với dụng cụ, chuồng trại chăn nuôi.
Chim mới nhập về phải nuôi cách ly để tiến hành theo dõi kiểm tra nghiêm ngặt, lấy mẫu kiểm tra các gia cầm chết, ốm (nếu có), gửi đến phòng thí nghiệm thú y hoặc báo với cơ quan thú y để xác định điều tra nguyên nhân.

Chất độn chuồng phải được chuyển ra khỏi chuồng ngay sau khi gia cầm được chuyển ra khỏi chuồng, sau đó làm sạch, tẩy uế, khử trùng và để trống chuồng thời gian ít nhất 15 ngày trước khi nuôi gia cầm mới.

Cần có khu xử lý chất thải: Rãnh thu gom nước thải chăn nuôi (nếu có): độ dốc rãnh thu gom nước thải khoảng 3-5% có nắp đậy kín hoặc để hở. Nước thải được chảy vào hệ thống bể lắng, hồ sinh học bậc 1 và 2 hoặc xử lý bằng công nghệ khác trước khi đổ ra ngoài. Bố trí lò thiêu xác hoặc hầm tiêu huỷ trong khu xử lý chất thải cách xa tối thiểu 20 m đối với giếng nước, nguồn nước mặt và chuồng nuôi.

2.2. Quy trình úm cút con

2.2.1. Chọn chim cút giống

Tiêu chuẩn về ngoại hình của chim cút giống được chọn lọc căn cứ vào màu sắc lông, trong đó chủ yếu là đánh giá mức độ thuần chủng màu lông nâu và màu xám, các tính trạng đó có liên quan đến mức độ ổn định tính di truyền và cơ sở để tiến hành lai tạo các giống chim cút để có giống thương phẩm có năng suất cao được xác định qua các tiêu chuẩn đánh giá ngoại hình thông qua biểu mẫu. Các tiêu chuẩn về thể chất thường được quy định bằng cách chọn và xác định các chỉ tiêu về sức đề kháng và khả năng chống đỡ các bệnh và sự thích ứng của chim cút với điều kiện môi trường.

Các tiêu chuẩn xác định đề chọn giống chim cút về ngoại hình và thể chất có mối liên quan mật thiết với nhau, khi chọn lọc được các giống thuần chủng về ngoại hình đồng thời sẽ củng cố được các tính trạng về thể chất. Trong công tác chọn chim cút làm giống hoặc chọn giống chim cút nuôi thương phẩm đều phải tiến hành xác định được các tiêu chuẩn về quá trình sinh trưởng phát triển và quá trình phát dục. Xác định tiêu chuẩn về sinh trưởng thông qua theo dõi sinh trưởng tích lũy, là sự tăng khối lượng hàng ngày trên cơ sở đó xác định sự tăng trọng tuyệt đối (gam/ngày) và mức tăng trọng tương đối (tỷ lệ %). Đặc điểm phát dục có liên quan chặt chẽ đến khả năng sinh sản của chim cút. Các tiêu chuẩn về sinh trưởng và phát dục dược quy định cụ thể trong xếp loại từng phẩm giống có nguồn gốc từ các địa danh khác nhau.

Người chăn nuôi cần ý thức cao và chọn mua chim cút từ những cơ sở sản xuất giống bố mẹ có uy tín và trách nhiệm, chẳng hạn Viện Chăn nuôi Quốc gia hay các trang trại quy mô lớn, mà chủ trang trại có nhiều kiến thức chuyên môn,  kinh nghiệm. Đàn bố mẹ phải khỏe mạnh, không bị dịch bệnh, con giống không có dị tật, nhanh nhẹn, ăn khỏe... Đàn chim bố mẹ có tỷ lệ đẻ, tỷ lệ ấp nở, nuôi sống cao, tăng trọng nhanh, ổn định và đồng đều... con trống và mái không đồng huyết. 

Chim bố mẹ phải có nguồn gốc rõ ràng và không có quan hệ huyết thống, họ hàng thân thuộc để tránh đồng huyết, được nuôi tách riêng và ghép đôi giao phối khi thành thục. Cút trống khỏe mạnh, nhanh nhẹn, lông da bóng mượt, thân hình gọn, đầu nhỏ, mỏ ngắn, cổ dài, ngực nở, lông ngực vàng, 25 ngày tuổi nặng 70 - 90 g. Cút mái có đầu thanh, cổ nhỏ, lông da bóng mượt, lông ngực có đốm trắng đen, xương chậu rộng, hậu môn nở, đỏ hồng và mềm mại... khối lượng lớn hơn cút trống. Chim phải trên 3 tháng tuổi mới cho phối giống, phối giống sớm quá sẽ làm cho đàn cút mau tàn. 
Chim con mới nở được chọn lọc theo các đặc điểm ngoại hình như sau:  lông có màu đặc trưng của phẩm giống, đồng nhất, bông, xốp, mắt sáng, nhanh nhẹn, khối lượng chim cút mới nở lớn, cứng cáp, dáng đi vững vàng, phản xạ nhanh nhẹn; bụng thon, rốn kín. Cần loại những cá thể có khuyết tật về ngoại hình như ủ rũ, khoèo chân, hở rốn, bụng to, vẹo mỏ, hậu môn dính phân, quá nhỏ, lông bết… 

2.2.2. Cách úm cút con.

Cút con nở ra phải úm ngay trong lồng úm quy cách 1,5 x 1,0 x 0,5m, cách mặt đất 0,5m. Xung quanh làm bằng lưới ô vuông 1cm. Những ngày đầu mới úm, đáy lồng và xung quanh phải lót giấy, che kín, yên tĩnh và không bị lọt chân. Sử dụng thức ăn MH 611. Nhiệt độ úm: Tuần thứ nhất 34 – 35oC, sau đó giảm dần mỗi tuần 3oC, đến tuần thứ 4 không phải úm nữa. Thoáng khí: ấm áp nhưng phải thoáng khí. Mật độ úm: Tuần 1 : 200- 250 con/m2, tuần 2: 150 - 200 con/m2, tuần 3: 100 - 150 con/ m2; tuần 4: 50 - 100 con/m2. Đối với chim con nên cho ăn nhiều lần, đặc biệt là trong tuần đầu tiên nên cho ăn ít nhất 6-8 lần và mỗi lần nên cho ăn một ít để đảm bảo thức ăn luôn tươi mới, thơm ngon, hấp dẫn chim ăn nhiều hơn. Mỗi lần đổ thức ăn cho chim nên làm vệ sinh khay ăn. Đối với thức ăn cũ còn thừa trong máng, cần  sử dụng sàng để loại phân và trấu ra ngoài để tận dụng thức ăn. Thức ăn giàu dinh dưỡng, nhất là đạm (23-24%), sinh tố... cho ăn nhiều trong ngày. Nên bổ sung sinh tố... vào nước cho cút uống thường xuyên. Trong tuần thứ 2, giảm số lần cho ăn xuống còn 4-5 lần trong một ngày và dần thay thế khay ăn của chim con bằng các loại máng ăn. Cần 1-2 cm chiều dài máng ăn cho 1 chim. 
2.3. Quy trình chăn nuôi sau úm đến lúc xuất thịt

2.3.1. Cơ sở hạ tầng phục vụ quá trình nuôi cút thịt

Chuồng trại

Địa điểm xây dựng chuồng nuôi chim cút thịt cần có địa hình tương đối bằng phẳng, dễ thoát nước, nằm trong khu vực đất kém giá trị về trồng trọt. Có khả năng mở rộng diện tích khi tăng quy mô. 


· Thuận lợi giao thông để có thể vận chuyển thức ăn và tiêu thụ sản phẩm. Không quá gần chợ, các khu dân cư, khu công cộng, các cơ sở chăn nuôi khác để hạn chế lây lan mầm bệnh, ô nhiễm môi trường.
· Chuồng nuôi phải được xây dựng ở nơi yên tĩnh, cách xa những nơi ồn ào, nhiều tiếng động như nhà máy, đường xe lửa... Do chim cút nuôi hiện nay có nguồn gốc là cút rừng sống hoang dã, chui lủi… có bản tính cút rất nhút nhát. Dù đã được thuần hoá từ lâu, nhưng chim cút nuôi vẫn giữ được nhiều bản tính của tổ tiên, thần kinh nhạy bén, lại có thính giác và thị giác rất phát triển nên chúng dễ bị kích động bởi các tác động của môi trường, đặc biệt là âm thanh, ánh sáng, người lạ. Do đó, để cút sinh trưởng, sinh sản tốt, cần giữ một môi trường yên tĩnh và không xáo trộn. 

Hiện tượng xấu thường thấy nhất trong các chuồng nuôi là khi có tiếng động mạnh hoặc có người lạ vào chuồng… chim cút sẽ đột ngột bay dựng lên, đập đầu vào trần, vỡ đầu hay ít nhất cũng  bị chấn thương sọ não. Nếu bị stress nhiều, kéo dài, chẳng hạn khi chuyển chuồng, tiêm phòng… sẽ xuất hiện hiện tượng phân ướt như sáp, màu vàng nâu. 

· Chuồng trại thoáng mát do nhịp thở chim cút rất nhanh lên tới 200 nhịp/phút. Chim cút có hiện tượng thở kép để tích cực cung cấp oxy cho cơ thể nên chuồng trại rất cần thoáng mát.

· Có nguồn nước sạch dồi dào, nguồn điện đảm bảo ổn định thường xuyên. 

· Chuồng trại phải phù hợp với đặc điểm sinh lý của chim nuôi, đảm bảo cho chúng có tốc độ sinh trưởng nhanh, khả năng cho sản phẩm cao. 

· Thuận lợi cho các thao tác kỹ thuật hàng ngày của công nhân và cán bộ kỹ thuật, giảm nhẹ sức lao động. 

Nếu chăn nuôi quảng canh, sử dụng hệ thống thông thoáng tự nhiên thì tốt nhất là xây chuồng theo hướng đông nam để hứng được nhiều gió mát trong mùa hè nóng bức, giảm chi phí làm mát đồng thời ấm áp vào mùa đông.

Nếu nuôi trong chuồng kín, điều hòa tiểu khí hậu bằng hệ thống quạt gió và dàn lạnh, tấm làm mát thì tốt nhất là làm nhà có trục song song với hướng gió chính (gió đông nam) để khi dùng quạt đẩy khí từ chuồng ra, xuôi với chiều gió thổi, làm giảm chi phí quạt đẩy và không cản bụi. 

Kích thước chuồng nuôi chim 

Kích thước chuồng nuôi phụ thuộc vào đối tượng chăn nuôi, quy mô của trại cũng như dụng cụ, thiết bị chăn nuôi và mức độ cơ giới hoá. Thông thường các dãy chuồng nuôi chim theo phương thức công nghiệp có chiều dài 30-50m, chiều rộng 7 - 10m và chiều cao (không kể mái) là 2,5 - 3,0m. Với những vùng khí hậu nóng ẩm, sử dụng chuồng nuôi kiểu thông thoáng tự nhiên, không nên dùng kiểu chuồng quá rộng (trên 10m), vấn đề thông thoáng sẽ gặp nhiều khó khăn. 
Khoảng cách giữa các chuồng nuôi 

Để giúp cho việc thông thoáng chuồng nuôi thuận lợi, khoảng cách giữa hai dãy chuồng hay còn gọi là khoảng cách giữa hai nhà nuôi gia cầm phải lớn hơn 2, 5 lần chiều rộng chuồng nuôi. Thường khoảng cách này tối thiểu từ 20 - 25m. 

Máng ăn

Máng ăn cho chim cút trên 2 tuần kích thước 40 x 10 x 5 cm, có thể làm bằng gỗ, tôn hay nhựa. Máng được móc ở bên ngoài cửa chuồng để chim cút thò đầu ra ăn. 
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Máng ăn cho chim cút thịt

Mặt trên máng ăn cần có lưới kích cỡ mắt 0.8 x 0.8 cm phủ lên tránh hiện tượng chim bới tung thức ăn lên, làm rơi vãi và tiêu hao thức ăn.

Nếu là nuôi nền hoặc quây thì phải treo máng bên cạnh tường hoặc trên nền chuồng nhưng phải có thanh chắn giữa để chim cút không nhảy vào nằm và bới thức ăn.

Máng uống

Máng ăn uống có thể làm bằng nhôm, nhựa hoặc máng uống gallon
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Máng uống gallon

Trên thị trường hiện nay có các loại bình nước nhựa úp ngược có kích thước nhỏ phù hợp cho chim cút.

Ngoài ra có thể dùng lon bia hay lon nước ngọt đã sử dụng, cắt ngang cách đáy 2cm, sau đó dùng một chai đựng đầy nước úp ngược lên đáy lon đã cắt, để hơi nghiêng chai nước để nước chảy ra. Hoặc có thể dùng vỏ lon bia, hộp thiếc cắt đáy rồi đục một lỗ nhỏ cách mép cắt 1,5 cm và đổ nước đầy úp ngược lên một đáy hộp khác lớn hơn, giống như chai nước úp ngược lên đáy lon bia. Hoặc cũng có thể dùng bát nhựa để cung cấp nước cho chim cút.

Máng có thể treo phía trước hoặc phía sau mỗi lồng tùy theo cách sắp xếp của các lồng tầng trong nhà nuôi

Hiện nay một số nhà chăn nuôi chim cút với số lượng lớn đã áp dụng các loại máy uống tự động để giảm chi phí nhân công. 

Chuẩn bị dụng cụ tắm cát cho chim

Trong chuồng nuôi nên xây 1 bể cát nhỏ để đựng cát vàng cho chim ăn cát sỏi hoặc đổ vào khay nhựa, khay tôn, xây 1 bể tắm nhỏ cho chim tắm. Có thể dùng thau, chậu để đựng nếu diện tích có hạn.

Chuẩn bị đệm lót chuồng

Đệm lót (hay còn gọi là chất độn chuồng): Chúng ta có thế dùng trấu khô hoặc dăm bào để dải trên nền chuồng. Với tác dụng thấm các chất thải, giữ cho nền chuồng khô ráo, ấm áp cũng như khâu dọn vệ sinh được dễ dàng.

Chất độn chuồng phải sạch sẽ, mới.Trước khi đem dải, chúng ta cần đảo trấu cho thật khô, tơi xốp, sau đó sát trùng để đảm bảo vệ sinh trong chăn nuôi.
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Chất độn chuồng

Chuẩn bị hệ thống chiếu sáng  

Đối với chim cút giai đoạn nuôi thịt, dùng chụp sưởi, đèn sưởi không phải là mục đích chính nữa mà chủ yếu dùng bóng điện để cung cấp ánh sáng.

Khi sử dụng các thiết bị chiếu sáng cần căn cứ vào công suất của nguồn nhiệt và số chim nuôi mà bố trí cho thích hợp. 

Chuẩn bị hệ thống thông gió

Thông gió tốt sẽ làm cho tiểu khí hậu chuồng nuôi tốt hơn: Gió sẽ xua đuổi hơi ẩm và khí độc ra ngoài. Để thiết kế hệ thống thông gió, khi xây dựng chuồng nuôi phải tính toán sự thông khí. Sự thông khí tự nhiên (các lỗ thông hơi bố trí thêm trên tường và các lỗ thông kéo dài trên mái) có nhiều hạn chế. Biện pháp thông khí tuần hoàn tự nhiên không thể khống chế được sự thông khí đảm bảo theo yêu cầu. Nhất là vào mùa hè, khi chênh lệch nhiệt độ không khí bên trong và bên ngoài chuồng nuôi không lớn. 

Trong các cơ sở chăn nuôi hiện đại, người ta sử dụng các hệ thống thông khí  tích cực để tạo một tiểu khí hậu theo yêu cầu, đó là hệ thống quạt hút.
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Hệ thống quạt

Chuẩn bị hệ thống làm mát
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Hệ thống làm mát

Với hệ thống quạt hút kết hợp với hệ thống phun sương, hệ thống tấm làm mát, trần cách nhiệt có bổ trợ thêm các barie không khí được làm mát...

Đồng thới với hệ thống thông gió tốt vào mùa hè thời tiết nóng bức, gió sẽ làm cho cơ thể tỏa nhiệt tốt hơn.

Trong điều kiện nóng ẩm, sức sản xuất của chim cút bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Chim cút không có tuyến mồ hôi, lại có bộ lông vũ bao phủ nên độ pH và áp suất thẩm thấu khi không thể hạ nhiệt bằng cách xoà cánh, uống thêm nước, vùi mình trong lớp độn chuồng ẩm, mát và dồn máu từ cơ quan nội tạng ra mạch máu ngoại vi thì cách toả nhiệt hiệu quả nhất là bốc hơi nước qua đường hô hấp. Chim cút há mỏ ra để thở làm tăng tần số hô hấp, thải một lượng lớn khí CO2, làm giảm lượng H2CO3 dẫn đến kiềm hoá máu, thay đổi độ pH và áp suất thẩm thấu. Những biến đổi này sẽ làm chim cút không thể thực hiện các chức năng sinh lý một cách bình thường. Điều kiện nóng ẩm sẽ làm chim cút giảm lượng thức ăn thu nhận hàng ngày, giảm hiệu quả sử dụng thức ăn, giảm tốc độ sinh trưởng và chất lượng thịt, giảm sức đề kháng và khả năng đáp ứng miễn dịch. Tăng hiện tượng mổ cắn nhau, tăng nhu cầu về diện tích chuồng nuôi, nhu cầu về không khí sạch và chi phí làm mát. Tất cả những vấn đề này sẽ làm giảm sức sản xuất và giảm hiệu quả chăn nuôi.                 

Do đó đảm bảo hệ thống làm mát rất quan trọng

Chuẩn bị rèm che 

Rèm che dùng trong chuồng thông thoáng tự nhiên, để che chắn phía bên ngoài chuồng nuôi, phần không xây tường mà chỉ được ngăn bằng lưới thép, rèm che góp phần giữ nhiệt bảo vệ đàn chim khi có những thay đổi về thời tiết như gió mùa, bão, mưa lớn, được làm bằng các nguyên liệu khác nhau như bạt, vải nhựa, bạt nilon, bao tải, cót ép. Có hai loại rèm làrèm dài dùng cho các chuồng nuôi theo phương thức trên nền và rèm lửng dùng cho phương thức nuôi trên lồng. 

Sử dụng rèm che: Trong hai tuần đầu rèm che phải được đóng kín  cả ngày đêm để tránh gió lùa. Từ tuần thứ ba chỉ đóng rèm bên có gió thổi. Tuy nhiên việc đóng hay mở rèm che còn phụ thuộc vào thời tiết và sức khoẻ của đàn chim. Từ tuần thứ tư, rèm che được mở hoàn toàn, trừ khi thời tiết xấu (giông, bão, mưa…) hoặc khi đàn chim bị bệnh đường hô hấp. 
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Rèm che

2.3.2. Thức ăn dành cho cút thịt

Thức ăn được sử dụng cho chim cút thịt phải đầy đủ, cân đối về dinh dưỡng trong đó đặc biệt chú ý đến nhu cầu năng lượng và protein. Nhu cầu năng lượng trao đổi thường ở mức cao, từ 2900 - 3100kcal/kg, Protein 22 - 24%, bổ sung thêm khoáng, vitamin, chất tạo màu. Khẩu phần thức ăn vỗ béo, nhiều tinh bột, ít đạm... cho ăn tự do cả ngày lẫn đêm. Tùy theo độ tuối, khối lượng cơ thể để xác định khẩu phần ăn cho phù hợp.
Các loại thức ăn cho chim cút thịt 
Gồm bột một số loại củ (sắn, khoai), hạt ngũ cốc và phụ phẩm, các chất dầu, mỡ. 

Hạt ngũ cốc gồm lúa, ngô, lúa mì, cao lương... và phụ phẩm của hạt ngũ cốc như cám, tấm, là các loại thức ăn giàu tinh bột và giàu năng lượng, chúng có từ 3200 - 3400 kcal năng lượng trao đổi trong một kilogam. Hàm lượng protein thô 8 - 12%. Đây là loại thức ăn nghèo lyzin, tryptophan và methionin. Hàm lượng xơ thô trong các loại hạt có vỏ như cao lương, lúa gạo, đại mạch từ 7 - 14%; trong các loại hạt trần như ngô, lúa mì thì hàm lượng xơ thô từ 1,8 -3%. Các loại hạt ngũ cốc nghèo canxi, 1/3 - 2/3 phostpho của hạt ngũ cốc ở dạng axit phitic nên khả năng sử dụng của chim là rất kém. Trong các loại hạt ngũ cốc thì ngô là thức ăn quan trọng nhất đối với chim. 
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Ngô

Ngô là loại thức ăn chính cung cấp năng lượng cho chim. Trong 1kg ngô có giá trị  3200 - 3400 kcal năng lượngtrao đổi. Hàm lượng xơ trong ngô thấp, hàm lượng protein thô từ 8 -13% (tình theo vật chất khô). Trong protein thì lyzin, tryptophan, methionin là những axit amin hạn chế nhất, đặc biệt là lyzin. Ngô là loại thức ăn hạt nghèo các chất khoáng như Ca (0,15%), Mn (7,3mg/kg) và đồng (5,4mg/kg). Hiện nay có nhiều giống ngô có màu sắc khác nhau như màu: vàng, đỏ và trắng. Trong ngô vàng và ngô đỏ có nhiều caroten, criptoxantin, xantofin. Trong 1kg ngô vàng có 0,57mg Caroten, 15,4mg criptoxantin và 13,67 mg xantofil. Xantofil là sắc tố nhuộm màu chủ yếu của lòng đỏ trứng, mỡ và da. 
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Cám gạo 

Cám gạo là phụ phẩm chính của ngành xay xát gạo. Trong cám gạo có 12 - 14% protein thô, 14 - 18% dầu. Dầu trong cám gạo rất dễ bị ôxy hoá, do đó cám gạo khó bảo quản và dự  trữ. Trong cám gạo còn có nhiều Vitamin nhóm B nhất là B1, trong 1kg cám gạo có khoảng 22,2 mg vitamin B1, 13,1 mg B6 và 0,43 mg biotin. Trong khẩu phần ăn có nhiều cám gạo thì dễ gây thiếu kẽm. 

· Dầu, mỡ 

Là loại thức ăn có giá trị năng lượng cao. Bổ sung dầu mỡ vào khẩu phần ăn không những cung cấp thêm năng lượng mà còn bổ sung thêm một số axit béo quan trọng đối với chim như linoleic. Khi thiếu linoleic, chim con chậm lớn, tăng lượng mỡ ở gan, nhạy cảm với bệnh đường hô hấp; chim mái đẻ giảm sức đẻ trứng, trứng bé, giảm tỉ lệ ấp nở của trứng giống, tăng tỉ lệ trứng chết phôi. Nhu cầu axit linoleic cho chim khoảng 1,4% trong thức ăn hỗn hợp. Hàm lượng dầu mỡ trong thức ăn cho chim không nên vượt quá 6%. 

Thức ăn giàu protein nguồn gốc thực vật 
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Nhóm thức ăn protein có nguồn gốc thực vật chủ yếu là các loại hạt họ đậu và phụ phẩm của chúng. Trong các loại hạt họ đậu thì quan trọng nhất là hạt đỗ tương. 

· Đỗ tương 

Hàm lượng protein thô trong đỗ tương dao động từ 30 - 38%. Methionin là axit amin hạn chế nhất sau đó là cystein và threonine; khá giàu lysine là axit amin thếu nhất trong protein hạt ngũ cốc (ngô, lúa..). 

Trong hạt đỗ tương sống có các chất kháng Trypsin và Chymotrypsin làm giảm tỷ lệ tiêu hoá và giá trị sinh học của protein. Do đó rước khi sử dụng làm thức ăn cho chim cần được sử lý nhiệt thích hợp để phân huỷ các chất gây hại làm tăng tỷ lệ tiêu hoá và tăng giá trị sinh học của protein. 

· Khô dầu 

Khô dầu là phụ phẩm của các loại hạt có dầu sau khi đã được ép lấy dầu. Các sản phẩm này bao gồm: khô dầu lạc, khô dầu đỗ tương, khô dầu hướng dương... Thành phần dinh dưỡng của các loại khô dầu biến động phụ thuộc công nghệ ép dầu và chất lượng của hạt. 

Hàm lượng protein thô của khô dầu lạc nhân khoảng 42 - 45%, nếu khô dầu lạc  ép cả vỏ thì hàm lượng protein thấp hơn (37 - 38%) nhưng hàm lượng xơ thô cao hơn (18,8%). 

Hàm lượng protein thô trong khô đầu đâụ tương từ 40 - 45%; 8,8% xơ thô. 

Ngoài khô dầu lạc và khô dầu đậu tương, còn nhiều loại khô dầu khác như khô dầu cải,  khô dầu bông, khô dầu lanh, khô dầu dừa v.v... chúng có hàm lượng protein thấp hoặc giá trị sinh học của protein kém hơn, hàm lượng xơ thô cao nên dùng ít hoặc không dùng trong chăn nuôi chim (đặc biệt là thủy cầm). 

Các loại khô dầu khi bảo quản dễ bị mốc,  nấm mốc của các loại khô dầu thường sản sinh ra các độc tố nấm mốc (Mycotoxin) làm cho chim có thể bị ngộ độc ở mức độ khác nhau tuỳ theo loại độc tố mà nấm mốc sinh ra. 

Thức ăn giàu protein nguồn gốc động vật 

Gồm bột xương, bột thịt xương, bột cá, bột máu, bột đầu tôm...Hầu hết thức ăn động vật là nguồn protein có chất lượng cao, cân bằng các axit amin không thay thế, các nguyên tố khoáng cần thiết và một số vitamin quan trọng như vitamin B12, A, K, D, E... Tỷ lệ tiêu hoá và hấp thu các chất dinh dưỡng trong thức ăn giàu protein động vật rất cao. 

· Bột cá 

Bột cá là một nguồn cung cấp protein có chất lượng tốt nhất đối với chim. Trong bột cá giàu lysin, methionin và tryptophan. Đó là những loại axit amin thường thiếu nhiều nhất trong khẩu phần ăn chủ yếu là hạt cốc. Hơn nữa, trong bột cá còn có hàm lượng khoáng cao và giầu các loại vitamin. Trong bột cá còn có các " yếu tố chưa xác định được"  làm tăng tỷ lệ ấp nở của trứng cũng như sức sinh trưởng. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bột cá như loại cá nguyên liệu, phương pháp chế biến, thời gian bảo quản và điều kiện bảo quản. Hàm lượng protein trong bột cá sản xuất ở nước ta biến động từ 35 - 60%. 

Mức sử dụng bột cá trung bình trong thức ăn hỗn hợp là 8% cho chim thịt. 

Khi sử dụng nhiều bột cá trong khẩu phần, thịt và trứng có mùi tanh dầu cá. Vì vậy, để tránh mùi cá trong thịt, người ta thường ngừng cho ăn bột cá 4 tuần trước khi giết mổ hoặc sử dụng mức tối đa bột cá trong khẩu phần  là 2,5 - 5%. 

Bột cá loại 1 phải đảm bảo hàm lượng protein thô là 60%, hàm lượng lipit dưới 10%, hàm lượng muối ăn dưới 5%. 

· Bột thịt xương 

Thành phần dinh dưỡng của bột thịt xương phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu chế biến. Tỷ lệ protein từ 45 -50%, giàu các axit amin, đặc biệt là lysine, methionine, cystine, tryptophane và treonine; giá trị năng lượng trao đổi trong một kg là 2444 - 2660 kcal, khoáng 12 - 35%, lipit trung bình là 9%; bột thịt xương còn rất giàu vitamin B1. 

· Bột thịt 

Bột thịt có màu nâu vàng và có mùi thịt đặc trưng. Trong bột thịt có 55% protein thô, lipit 10%, độ ẩm tối đa 10%. 

· Bột thịt xương gia cầm 

Bột thịt xương gia cầm là sản phẩm được chế biến từ phế phụ phẩm sạch của gia cầm giết mổ, như xương, nội tạng và có thể toàn bộ thân thịt gia cầm đã vặt lông. Trong bột gia cầm có 58% protein thô, 11% lipit, 18% khoáng, độ ẩm tối đa 10%. Bột thịt xương gia cầm có màu vàng đến nâu vừa, có mùi gia cầm đặc trưng. 

· Bột máu 

Hàm lượng protein thô tối thiểu trong bột máu 80%, giàu lysine, tryptophane, tỷ lệ tiêu hóa 95%. Bột máu có màu nâu đỏ, hạt mịn, không hòa tan trong nước. 

Thức ăn bổ sung

Thức ăn bổ sung là một chất hoặc một hỗn hợp chất bổ sung vào khẩu phần ăn với một liều nhỏ nhưng làm tăng tốc độ sinh trưởng, tăng hiệu quả sử dụng thức ăn, phòng một số bệnh. Có nhiều loại thức ăn bổ sung khác nhau như thức ăn bổ sung protein (axit amin, nấm men, enzym), thức ăn bổ sung khoáng, vitamin, kháng sinh và các loại thức ăn bổ sung khác. 

Trong chăn nuôi chim cút thịt hiện nay thường bổ sung thêm kemzym  làm tăng trọng cao hơn, hiệu quả sử dụng thức ăn tốt hơn và làm giảm độ ẩm của lớp độn chuồng; Chất nhuộm màu dùng xantofill, có nhiều trong các loại rau cỏ, bột thức ăn xanh, bột cánh hoa cúc vạn thọ. Một số sản phẩm nhuộm màu như ORO GLO, KEM GLO, Beta-Apo-8- carotenal, caroten  tự nhiên, canthaxantin. Hiện nay, người ta đã xác định được rằng bổ sung khô dầu gấc - một loại phụ phẩm rất rẻ và dễ kiếm ở Việt Nam cho chim đẻ có kết quả rất tốt trong việc nâng cao độ đậm màu cho thịt, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Bởi vậy chúng ta rất dễ dàng lựa chọn cám phù hợp và thuận tiện nhất hiện nay là thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh đã có đầy đủ và cân đối dinh dưỡng nên sử dụng để cho chim cút thịt ăn sẽ có tốc độ sinh trưởng nhanh. 
Tuy nhiên trong trường hợp thị trường có đủ các loại nguyên liệu thức ăn với giá cả hợp lý, có thể tự chế biến thức ăn nuôi chim thịt để giảm giá thành sản phẩm nhưng cần chú ý: 

· Phải có kiến thức về dinh dưỡng, thức ăn và kinh nghiệm. Khi sử dụng các loại thức ăn hỗn hợp chế biến sẵn phải tuân thủ hướng dẫn ghi trên bao bì. 
· Tận dụng nguyên liệu sẵn có ở địa phương, nhất là trong mùa thu hoạch rộ như ngô, đậu tương, cá tươi (để làm bột cá)… Phải có kho dự trữ chống được chuột, mối, mọt, chống ẩm… 

· Khi mua nguyên liệu, phải mua nguyên liệu thô (ngũ cốc phải mua hạt, khô dầu chưa nghiền… để phát hiện được mọt, mốc một cách thuận lợi…(khi đã nghiền ra thành bột rồi thì rất khó phát hiện nguyên liệu kém hay tốt). 

· Sau khi nghiền, các nguyên liệu cần để riêng. Chỉ trộn thức ăn vừa đủ cho chim ăn trong vài ngày đẻ tránh mốc, vón, mất mùi. Cần dùng máy trộn để trộn thức ăn được đều, đây là yếu tố rất quan trọng để đảm bảo chất lượng thức ăn cũng như hiệu quả sử dụng thức ăn.
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Nghiền thức ăn

· Phải thường xuyên kiểm tra chất lượng thức ăn bằng phương pháp cảm quan và đánh giá trên thực trạng của đàn chim. Đặc biệt phải chú ý thời hạn sử dụng của mỗi loại thức ăn. Không dùng thức ăn đã quá hạn, thức ăn bị mốc, bị biến chất do bảo quản không đúng, thức ăn có mùi vị không đặc trưng do nguyên liệu đầu vào không đảm bảo chất lượng. 

Có thể tham khảo công thức hỗn hợp thức ăn cho cút (tính trong 10kg):  

	TT
	Nguyên liệu thức ăn
	Khối lượng (kg)

	1
	Ngô (Bắp)
	4,0

	2
	Tấm
	1,0

	3
	Cám
	0,7

	4
	Bột cá lạt
	1,0

	5
	Bánh dầu đậu phọng
	2,0

	6
	Bột đậu nành rang
	0,5

	7
	Bột đậu xanh
	0,5

	8
	Bột sò
	0,1

	9
	Bột xương
	0,1

	10
	Premix khoáng
	0,01

	11
	Premix sinh tố
	0,01

	12
	ADE gói 10gr
	4 gói

	13
	Bột cỏ
	-


Kích cỡ hạt thức ăn có ảnh hưởng đến quá trình tiêu hoá và từ đó ảnh hưởng đến sức sản xuất của chim. Thức ăn nghiền quá mịn không thích hợp trong chăn nuôi chim. Hạt thức ăn lý tưởng cho chim có đường kính từ 0,8 - 0,9 mm. Tuy nhiên, với các thiết bị hiện nay chúng ta chưa thể nghiền được hạt thức ăn đạt kích thước theo ý muốn. 

Bảo quản thức ăn 

Kho bảo quản phải xây dựng ở nơi khô ráo, thoáng mát, chống dột, trong kho phải có hệ thống lạnh và hút ẩm.

Trước khi nhập sản phẩm vào kho, phun thuốc chống nấm.

Trong kho phải phân các khu để từng loại sản phẩm riêng biệt.

Định kỳ kiểm tra chất lượng sản phẩm.

Lối vào kho phải có hố sát trùng, thường xuyên thay thuốc sát trùng.

Công nhân làm việc trực tiếp phải tuân thủ vệ sinh nghiêm ngặt.

Các xe chở thành phẩm phải được rửa sạch, để khô, phun thuốc sát trùng.

Mỗi nhà kho phải có dụng cụ cứu hỏa.

Mỗi nhà kho phải có bảng hiệu rõ ràng, đầy đủ.

Thức ăn hỗn hợp không nên dự trữ lâu quá 10 ngày.

Các thức ăn bổ sung đắt tiền phải bảo quản trong kho lạnh có điều hòa nhiệt độ to = 15-18oC

Không để hóa chất, thuốc sát trùng lẫn vào kho dự trữ.

2.3.3. Quy trình chăm sóc cút thịt

Xác định mật độ nuôi 

Với chuồng nền dùng đệm lót, mật độ tuần 3: 100 - 150 con/m2 , tuần 4 trở đi trung bình: 50 - 70 con/m2                                                    
Với chuồng lồng: Bình thường, người ta nuôi 25-30 con/lồng; khi trời nóng có thể chỉ nuôi 20 con/lồng để tránh chim chết do chuồng chật. 

 Xác định tiểu khí hậu chuồng nuôi 

Nhiệt độ và độ ẩm của chuồng nuôi 

Để chim có thể sinh trưởng tốt, cần đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm chuồng nuôi thích hợp. 

Tuần thứ ba trở đi không cần sưởi cút trừ khi nhiệt độ bên ngoài xuống thấp hơn 24 -25OC. Sau 4 tuần tuổi nhiệt độ thích hợp trong chuồng nuôi là 200C. 

Độ ẩm 

Độ ẩm thích hợp trong không khí chuồng nuôi từ 65 - 70%. 

Chế độ chiếu sáng 

Cường độ chiếu sáng  đến 21 ngày tuổi chỉ cần ánh sáng mờ với cường độ 7 - 8 lux hay 0,7 - 0,8 w/m2 nền chuồng. Ánh sáng phải được phân bố đều trong chuồng nuôi và sử dụng cùng loại công suất của đèn. Nên dùng đèn có công suất thấp, tuyệt đối không dùng bóng đèn có công suất cao (từ 100w trở lên) vì chúng gây căng thẳng cho đàn chim. 

Sự thông thoáng 

Nhu cầu về lưu lượng không khí để cung cấp oxy cho cút rất lớn. Nhịp thở bình thường của cút lên đến 200 nhịp/phút.

Hiện tượng hô hấp của cút và các loài gia cầm khác là hiện tượng thở kép nên chuồng nuôi cút cần cấu tạo cho có độ thoáng mát cao, không khí sạch sẽ vào chuồng liên tục để thay đổi không khí cho cút hô hấp tốt nhất. Như vậy sẽ đáp ứng được nhu cầu oxy cho các phản ứng hóa học xảy ra trong cơ thể, cần thiết cho sự duy trì thân nhiệt đạt năng suất cao
Trong điều kiện nhiệt độ chuồng nuôi thích hợp, nhu cầu về lượng không khí mới của chim thịt từ 4 - 5m3/kg khối lượng cơ thể /giờ. Tốc độ gió trong chuồng nuôi ở hai tuần tuổi đầu là 0,2 - 0,3 m/giây. Các tuần sau tăng dần ở mức 0,3 - 0,6m/giây. Vào mùa hè, khi trời quá nóng, tốc độ gió có thể tăng lên đến 2 m/giây. Cần tạo ra luồng không khí 1 chiều trong chuồng nuôi để cung cấp được khí sạch và đẩy khí độc ra ngoài. 

Kiểm tra trạng thái sức khỏe đàn chim

Hàng ngày theo dõi trạng thái sức khỏe chim cút thịt, chế độ ăn uống để phát hiện bệnh kịp thời. Khi chim cút thịt mắc bệnh phải nhanh chóng điều trị theo đúng liệu trình.

Cần chú ý chăm sóc, nuôi dưỡng tốt đặc biệt lưu ý hơn khi có sự thay đổi về thời tiết, dịch bệnh xảy ra để có thể hạn chế chim cút thịt mắc bệnh. 

Cần hạn chế bắt chim cút, vì chúng rất nhút nhát và hoảng loạn, bị stress nặng khi bắt chim. 

Theo dõi khả năng tăng trọng của chim 

Chúng ta cũng cần phải tiến hành cân chim cút thịt ở từng tuần tuổi để xác định sinh trưởng tích lũy ở các thời điểm. 
Cho chim uống nước
Dùng máng uống tự động hình trụ hay máng dài. Cần  tối thiểu 1-1,5 cm chiều dài máng uống cho một chim. Nếu dùng hệ thống máng núm, cần 15-20 con một núm. 

Các máng uống phải đặt như thế nào để nước không rơi vãi làm ướt lớp độn chuồng hoặc rơi xuống lồng bên dưới, không làm bẩn nước trong máng. Vì vậy máng uống cần đặt trên sàn đỡ lưới bằng tôn, bên trên có lưới bảo vệ. Nên bố trí xen kẽ máng ăn và máng uống. 

Cần cung cấp nước đầy đủ cho chim cút thịt, không để máng uống bị hết nước. 

Nước cung cấp cho chim cút thịt phải sạch, mát để kích thích chim uống nước.

Máng uống phải được vệ sinh hàng ngày theo đúng qui trình vệ sinh thú y. Cần kiểm tra lượng nước uống hàng ngày của đàn chim để đánh giá tình hình sức khoẻ của chúng. 

Phương pháp cho ăn 

Đối với chim con nên cho ăn nhiều lần, đặc biệt là trong tuần đầu tiên nên cho ăn ít nhất 6-8 lần và mỗi lần nên cho ăn một ít để đảm bảo thức ăn luôn tươi mới, thơm ngon, hấp dẫn chim ăn nhiều hơn. Mỗi lần đổ thức ăn cho chim nên làm vệ sinh khay ăn. Đối với thức ăn cũ còn thừa trong máng, cần  sử dụng sàng để loại phân và trấu ra ngoài để tận dụng thức ăn. 

Trong tuần thứ 2, giảm số lần cho ăn xuống còn 4-5 lần trong một ngày và dần thay thế khay ăn của chim con bằng các loại máng ăn. Cần 1-2 cm chiều dài máng ăn cho 1 chim. 

Có thể cung cấp thức ăn cho chim thịt như sau: 

1 - 7 ngày cho ăn 6 - 8 lần /ngày; 8 - 14 ngày cho ăn 4 - 5 lần /ngày; 15 - 21 ngày cho ăn 3 - 4 lần /ngày; 22 - kết thúc cho ăn 2 - 3 lần /ngày. 

Phương pháp cho chim  thịt ăn vào mùa hè 

Trong mùa hè chim có thể bị chết đột ngột sau khi ăn khoảng 15 - 30 phút. Chim càng sinh trưởng nhanh, ăn càng khoẻ thì nguy cơ chết nóng sau bữa ăn càng cao. Ngoài các biện pháp khắc phục thông thường như sử dụng quạt chống nóng, tăng diện tích chuồng nuôi, sử dụng hệ thống làm mát… thì điều quan trọng là hạn chế không cho chim ăn quá nhiều vào thời điểm nóng bức. Nên cho ăn vào lúc trời dịu mát (sáng sớm, chiều tối hoặc ban đêm). Điều này sẽ làm giảm số lượng chim chết nóng. Khi sử dụng phương pháp này cần phải đảm bảo đủ số lượng máng ăn. 

III. Một số vấn đề cần lưu ý và biện pháp phòng ngừa

3.1. Phòng, chống bệnh cúm gia cầm (H5N1)

Bệnh gây ra bởi vi rút cúm type A, lây lan nhanh, làm chết nhiều loại gia cầm trong một thời gian ngắn, tỷ lệ chết có thể lên tới 100%. 

Tất cả gia cầm các lứa tuổi đều có thể mắc bệnh. Bệnh xảy ra quanh năm, nhưng dễ bùng phát vào mùa đông, xuân.

Nhận biết biểu hiện của bệnh

Gà sốt cao, uống nhiều nước.

Gà khó thở, viêm mũi, viêm xoang, chảy nước mắt, nước mũi, ho hen, hắt hơi, vảy mỏ.

Mào tích thâm, tím tái, sưng phù, hoại tử.

Tiêu chảy phân xanh, phân trắng, phân vàng.

Xuất huyết da chân.

Tỉ lệ mắc bệnh và tỉ lệ chết cao.

Phát hiện bệnh 

Viêm đường hô hấp trên, viêm túi khí.

Xuất huyết trên bề mặt các cơ và các cơ quan nội tạng như gan, tim, tụy, lách và thận.

Xuất huyết cơ đùi, cơ ngực, cơ tim, vành tim và mỡ bụng.

Xuất huyết dạ dày tuyến, ruột non, van hồi manh tràng, niêm mạc hậu môn…

Phòng, chống bệnh cúm gia cầm
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Phòng bệnh

Bệnh không có thuốc điều trị đặc hiệu, do vậy sử dụng vắc xin là một biện pháp hữu hiệu, tích cực để phòng bệnh cúm gia cầm.

Chủ động tiêm phòng vắc xin cúm H5N1: 
Tiêm cơ ức hoặc dưới da cổ với chim cút: 0,2ml/con tùy trọng lượng, nên tiêm nhắc lại 3 tuần sau khi tiêm mũi đầu tiên. Thời gian bảo hộ đối với chim cút là 4 tháng.
Tạo một hàng rào cách ly khu vực chăn nuôi với môi trường bên ngoài, rắc vôi bột xung quang chuồng và lối đi.

Định kỳ phun thuốc sát trùng chuồng trại: Vinadin, Vinadin 600, Chlorine dioxide, Vina aqua....

Bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng bằng một trong các sản phẩm sau: B.complex, Vinamix 200, Stress-bran, Amino-Polymix…

Định kỳ tiêm phòng vắc xin và sử dụng kháng sinh để phòng bệnh:

· Colivinavet: 10gr thuốc dùng cho 30 - 40kg P/ngày.

· Antidiarrhoea: 1 gói 10gr cho 50kg thể trọng gia cầm.

· Gentatylodex oral: 1g/5 kgP/ngày tương đương 1g/lít nước hoặc 1g/0,5 kg thức ăn.

· Ampicoli fort: Gói 50/200 kgP/ngày.

· Vina Neodox: pha 100g thuốc với 50 lít nước uống, dùng thuốc liên tục 3-5 ngày.

· Vina Poultry: : 0,5-1gr/1lít/ngày pha trong nước uống, tương đương với 1-2gr/10kgP/ngày trộn với thức ăn

Xử lý bệnh

Khi phát hiện đàn chim cút mắc bệnh cúm gia cầm thì phải tiêu hủy đồng loạt theo Pháp lệnh Thú y. Tiêm vắc xin bao vây ổ dịch với bán kính 3km.

Sát trùng chuồng trại, máng ăn, máng uống và các dụng cụ chăn nuôi bằng: Vinadin, Vinadin 600, Chlorine dioxide, Vina aqua....

· Vinadin: 100ml thuốc pha với 10 lít nước.

· Chlorine dioxide: 1g pha với 1 lít nước.

3.2. Phòng, trị bệnh Gumboro                          

Xác định nguyên nhân bệnh

Do Birnavirus gây ra, đặc trưng bởi sự phá huỷ túi Fabricius . Mầm bệnh có thể sống hàng tháng trong chuồng trại, hàng tuần trong nước uống, thức ăn, phân. Bệnh Gumboro là hội chứng gây suy giảm hệ thống miễn dịch ở chim cút (còn gọi là bệnh sida) gà dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn khác Do đặc điểm của bệnh khi xảy ra phải tăng sức đề kháng cho chim cút thì các gia đình lại sử dụng các loại kháng sinh làm cho chim cút chết hàng loạt. 

Nhận biết biểu hiện của bệnh

Bệnh thường chỉ xuất hiện ở đàn chim cút con, chim cút thịt từ 35 - 40 ngày tuổi. Giai đoạn đầu chim cút bay nhảy lung tung hoặc mổ cắn lẫn nhau. Giai đoạn sau chim cút xù lông, bỏ ăn uống, mắt nhắm nghiền, mỏ cắm xuống đất ủ rũ cao độ thậm chí không thể đứng dậy được. Đàn chim cút bị bệnh mức độ lây lan nhanh. Chim cút bị bệnh gầy sút nhanh, da nhăn nheo, sẫm màu. Trên nền chuồng xuất hiện nhiều bãi phân màu trắng đục như sữa, sánh nhầy...

Phát hiện bệnh 

Cơ ngực và cơ đùi xuất huyết thành từng vệt dài, nơi tiếp xúc giữa dạ dày tuyến và dạ dày cơ bị xuất huyết. Niêm mạc ruột bị tăng tiết dịch. Lách có thể hơi sưng, có những chấm xám nhỏ trên bề mặt

Bệnh tích điển hình của bệnh tập trung ở túi Fabricius: Ngày thứ ba sau khi nhiễm trùng, túi Fabricius bắt đầu tăng kích thước, thủy thủng và có màu đỏ, bề mặt phủ một lớp gelatin, có thể xuất huyết. Ngày thứ 4, túi Fabricius tăng gấp đôi về kích thước và trọng lượng, sau đó bắt đầu teo dần. Ngày thứ 5 túi Fabricius trở lại kích thước bình thường và bắt đầu teo lại. Ngày thứ 8 có kích thước bằng 1/3 so với bình thường. 
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Xuất huyết cơ ngực,cơ đùi
Túi Fabricius, thận sưng to
Xuất huyết dạ dày tuyến
Phòng, trị bệnh Gumboro

Phòng bệnh: Dùng vaccin Gumboro đạt hiệu quả cao bảo hộ cho đàn chim cút. Thời gian nhỏ vaccin là ngày tuổi thứ 10 và ngày tuổi thứ 20.

Xử lý khi bệnh xảy ra:

· Biện pháp chung là tăng sức đề kháng, tách riêng những con yếu điều trị đặc biệt. Đồng thời sử dụng thuốc tiêm và cho uống điện giải.

· Dùng kháng thể Gumboro tiêm cho toàn đàn kể cả những con hoàn toàn khỏe mạnh 1 -2ml/con/ngày, tiêm 2 lần, lần 2 cách lần thứ nhất 2 ngày.

· Cho uống hỗn hợp dung dịch Gluco 1% + Vitamin C 2% hoặc có thể thay thế bằng nước chanh + đường cứng đạt kết quả tốt.

Nếu phát hiện sớm và điều trị tích cực đàn chim cút đạt tỷ lệ khỏi bệnh cao 90%.

Lưu ý: Chim cút bị Gumboro nếu dùng kháng sinh điều trị sẽ làm chim cút chết hàng loạt. Nếu bệnh khác kế phát cần phải dùng kháng sinh chỉ dùng liều thấp bằng 1/2 liều điều trị.
3.3. Phòng, trị bệnh tụ huyết trùng              

Xác định nguyên nhân bệnh

· Bệnh Tụ huyết trùng là một bệnh truyền nhiễm cấp tính.

· Do vi khuẩn Pasteurella multocida gây ra.

· Gây bệnh cho chim cút mọi lứa tuổi.

· Bệnh xẩy ra đột ngột, diễn biến bệnh cực nhanh.

Nhận biết biểu hiện của bệnh

· Bệnh thường xảy ra vào lúc giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột 

Thể quá cấp tính:
· Bệnh diễn biến nhanh đến nỗi không quan sát kịp triệu chứng. Nếu chú ý chỉ thấy con vật ủ rũ cao độ và sau 1-2 giờ lăn ra chết.

· Nhiều trường hợp chim cút đang ăn lăn đùng ra chết. 

  Thể cấp tính:
· Thể bệnh khá phổ biến

· Chim cút bị bệnh sốt cao 42-43°C

· Chim cút ủ rũ, bỏ ăn, xù lông, đi lại chậm chạp.

· Từ mũi miệng chảy ra một chất nước nhớt có bọt lẫn máu màu đỏ sẫm, giữa thời kỳ bệnh chim cút có thể đi ỉa phân lỏng như màu sôcola.

· Con vật ngày càng khó thở, mào yếm tím bầm do tụ máu, cuối cùng con vật chết do ngạt thở.

 Thể mãn tính:
· Chim cút bệnh đầu tiên yếm sưng thuỷ thũng và đau, nơi hoại tử dần dần bị cứng lại, về sau chỗ viêm hoại tử có thể lan rộng và hình thành cục cứng tồn tại suốt đời.

· Con vật thường gày còm, da bọc xương do mầm bệnh tác động vào nhiều cơ quan phủ tạng trong cơ thể.

· Con vật có hiện tượng viêm khớp mạn tính (khớp đùi, đầu gối, cổ chân) và viêm phúc mạc mạn tính.

· Chim cút bệnh thường xuyên thải ra chất lỏng có bột màu vàng giống lòng đỏ trứng

· Hiện tượng hoại tử mạn tính ở màng não có thể dẫn đến triệu chứng thần kinh, đầu ngưỡng thiên, quay vòng tròn, đi không vững.

Phát hiện bệnh 

· Thể quá cấp: Bệnh tích không điển hình chỉ thấy xuất huyết và tụ huyết ở xoang và các phủ tạng. 

· Thể cấp tính: Tụ huyết và xuất huyết ở các tổ chức liên kết dưới da và các cơ quan phủ tạng. Bụng chứa nhiều dịch tiết.

· Thể mãn tính: Viêm hoại tử mãn tính đường hô hấp và gan. Viêm phúc mạc mãn tính. Ống dẫn trứng sưng màu vàng nhạt, chứa dịch có Fibrin. Viêm khớp, khớp sưng to chứa nhiều dịch màu xám đục.

Phòng, trị bệnh tụ huyết trùng

Cần giữ cho chim cút không bị stress. Chuồng trại phải thông thoáng, sạch sẽ, thức ăn đầy đủ dưỡng chất và vitamin, nước cung cấp phải sạch, không để con vật quá nóng hoặc lạnh. Thực hiện chặt chẽ nội qui về an toàn và vệ sinh thú y trong chăn nuôi, con người, dụng cụ trang thiết bị khi tiếp xúc với chim cút phải bảo đảm an toàn dịch bệnh. Không nuôi các vật khác loài cùng trại.

Chủ động phòng bệnh bằng vacxin cho chim cút, đặc biệt trước các thời điểm chuyển mùa. Hiện nay vacxin THTGC do Công ty Thuốc thú y TW–NAVETCO sản xuất là vacxin vô hoạt với chất bổ trợ là keo phèn hoặc nhũ dầu. Vacxin được sản xuất dùng chủng phân lập từ các ổ dịch THTGC tại Việt Nam nên có tính tương đồng kháng nguyên cao và hiệu quả bảo hộ của vacxin rất tốt so với vacxin nhập từ nước ngoài vào hoặc vacxin chế tạo trong nước nhưng dùng chủng vi khuẩn của nước ngoài. Liều vacxin được sử dụng từ 0,5 – 1ml/con/tiêm dưới da hoặc bắp thịt. Đối với đàn chim cút giống nên sử dụng vacxin nhũ dầu.

Trong trường hợp, đàn chim cút khỏe mạnh, nhưng đang trong vùng dịch và có nguy cơ cao, ngoài bổ sung kháng sinh trực tiếp vào thức ăn hoặc nước uống, nên tiến hành tiêm vacxin cho toàn đàn. Đối với đàn chim cút bị mắc bệnh, cần nhanh chóng sử dụng kháng sinh với liệu trình 3-5 ngày, đồng thời bổ sung vitamin, dung dịch điện giải giúp nâng cao sức đề kháng con vật, tăng hiệu quả điều trị. Sau thời gian điều trị, tuy tình hình sức khỏe của đàn chim cút. Kết hợp với các biện pháp nêu trên, cần tiến hành công tác tiêu độc khử trùng chuồng trại và môi trường xung quanh bằng các loại thuốc thông dụng như nhóm Navet – Benkocid, Navet- Kons, Navet-Iodine.
3.4. Phòng, trị bệnh cầu trùng   

Xác định nguyên nhân bệnh

Bệnh gây ra do một loại ký sinh trùng hình cầu, ký sinh ở ruột phá hoại các tế bào niêm mạc ruột gây xuất huyết và tiêu chảy ra máu. Bệnh nhiễm chủ yếu qua đường tiêu hóa do thức ăn, nước uống hoặc ruồi, chuột mang mầm bệnh từ nơi khác nhiễm vào thức ăn cho cút.
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Khi cầu trùng sống trong biểu mô đường tiêu hóa, chủ yếu ở ruột non và manh tràng. Cầu trùng đẻ trứng, trứng theo phân ra ngoài, trong điều kiện ẩm thấp noãn nang phát triển rồi nhiễm vào thức ăn cho cút gây nên bệnh. Vì vậy lứa tuổi nhiễm bệnh thường từ  5 ngày trở đi.

Nhận biết biểu hiện của bệnh

Chim cút ăn ít, lông xù, phân có lẫn máu tươi hoặc màu xám đôi khi có lẫn bọt. Chim cút   thường phát bệnh trong thời gian từ 5-15 ngày tuổi. Trên lứa tuổi này vẫn bị nhưng nhẹ hơn.




Phân nhày, có lẫn máu
Phát hiện bệnh 

Phần ruột non và 2 manh tràng (nhất là đoạn cuối của 2 manh trành) có những đoạn  phình to nhìn ngoài thấy đen, mổ ra có máu.

Phòng, trị bệnh cầu trùng

Phòng bệnh
Trộn 1 trong những thuốc sau vào thức ăn hay nước uống để phòng bệnh trong giai đoạn 7-10 ngày tuổi và giai đoạn 20-23 ngày tuổi.

· Rigecoccin trộn 1g/10kg thức ăn, liên tục 5-7 ngày.

· Anticoc pha 1g/1 lít nước uống, liên tục 3-5 ngày.

· Avicoc pha 2g/1 lít nước uống, liên tục 3-5 ngày.

· ESB3 pha 2g/1 lít nước uống, liên tục 3 ngày.

· Amfuridon pha 6g/1lít nước uống

· Cocistop pha 2g/1 lít nước uống, liên tục 3-5 ngày.

Trị bệnh

Dùng 1 trong những loại thuốc tăng gấp 1,5-2 liều dùng liên tục 3-5 ngày. Đối với cút đẻ nên dung Rigecoccin hay Anticoc hoặc Amfuridon thì tỷ lệ trứng đẻ không giảm.

3.5. Phòng và trị bệnh giun đũa           

Xác định nguyên nhân bệnh

Giun đũa ascaridia galli gây ra, ký sinh trong ruột non, dài 26-70 mm, giun cái dài 55-110 mm. Trứng bầu dục, nhẵn.

Nhân biết biểu hiện của bệnh

Chim cút gầy yếu, giảm tăng trọng, khi bị nặng giun sẽ gây các tai biến như​: tắc ống mật, tăc ruột, chui thủng ruột. Bệnh không gây chết nhiều, như​ng tổn hại kinh tế.

Phát hiện bệnh 

Xác chết gầy, lông xù. Ấu trùng gây tổn thương niêm mạc ruột có hiện tượng viêm, thủy thũng, xung huyết, tụ huyết. Những nơi có nhiều ấu trùng ký sinh thì tổ chức liên tăng sinh. Gan thường tụ máu. Tế bào thần kinh ở niêm mạc ruột và tầng cơ bị tổn thương, nhân tế bào thần kinh bị teo.
 Phòng, trị bệnh giun đũa

Phòng bệnh
· Định kỳ tẩy giun cho chim cút lớn và chim cút con bằng piperazin hoặc phenothiazin.

· Diệt căn bệnh ở môi trường ngoài: phân chim cút phải quét dọn tập trung để ủ, định kỳ là vệ sinh nền chuồng, máng ăn.

· Nuôi riêng chim cút lớn và chim cút con để chim cút con không ăn phải trứng giun chim cút lớn thải ra.

Trị bệnh

Có thể tẩy bằng một trong các loại thuốc sau: Levamisol 7,5%, Mebendazol 10% (gói 2g), Tayzu 

3.6. Phòng, trị bệnh trúng độc nấm mốc trong thức ăn                         

Xác định nguyên nhân bệnh

Độc tố nấm mốc trong thức ăn ảnh hưởng đến giá trị dinh dưỡng của ngũ cốc và thức ăn sẽ bị nhiễm độc là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến sức khỏe và năng suất vật nuôi. Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa độc tố nấm mốc chủ yếu là Aflatoxin.

Chim cút rất dễ nhạy cảm với các loại thức ăn bị nhiễm nấm mốc, thức ăn cũ, ôi thiu. Thức ăn dùng nuôi chim cút có giá trị dinh dưỡng cao nên cũng là môi trường lý tưởng cho nấm mốc phát triển và gây bệnh. Nấm Aspergillus Flavus sản sinh ra độc tố Aflatoxin. Chất độc Aflatoxin có từ trong thức ăn hấp thụ qua niêm mạc ruột vào gan làm gan bị hư, gây ung thư gan (gan nổi sần trắng từng cục), sưng ống mật, sưng thận, ức chế tế bào sinh sản, ngăn cản quá trình tổng hợp Protein nên cút chậm lớn và nếu nhiễm nặng thì chết hàng loạt. Độc tố Aflatoxin không chỉ được sản sinh từ nấm và các nguyên liệu thức ăn như ngô, lạc và một vài loại hạt khác có chứa dầu... mà chúng còn có ở những nền chuồng nuôi thả đất có chứa trấu, dăm bào trong điều kiện thời tiết nóng, độ ẩm cao.

Nhận biết biểu hiện của bệnh
Cút chậm lớn, kém ăn, rụng lông, đi khập khiễng, co giật, phân đôi khi có máu hoặc phân sống và xanh

Phát hiện bệnh 

· Mới bị bệnh thì gan sưng màu xám. Thận tái, sưng và xuất huyết li ti

· Nếu nhiễm bệnh kéo dài thì gan teo đi màu nâu, trên bề mặt nổi sần gồ ghề do tăng sinh thận sưng xuất huyết li ti.

Phòng, trị bệnh trúng độc nấm mốc 

Phòng:

Cho chim cút thịt ăn thức ăn mới, đảm bảo chất lượng, không ẩm mốc, ôi thiu.

Biện pháp giải độc

· Trước hết thay toàn bộ thức ăn đã bị nhiễm nấm mốc và độc tố Aflatoxin

· Hòa vào nước uống Vitamin C và đường Glucoza để giải độc cho gan dùng liên tục 5-10 ngày sau khi bị nhiễm độc tố Aflatoxin.

· Trộn Methionin 40-100g/10kg TĂ, cho ăn liên tục 2-3 tuần để tăng khả năng giải độc cho gan.

· Trộn Quixalus vào thức ăn 0,5-1 g/1kg thức ăn. Dùng liên tục 5 – 7ngày, sau đó giảm liều còn 1g/10-30 kg thức ăn, cho ăn liên tục. 

Những thuốc khác trộn vào thức ăn để phòng bệnh: Propionic axit (0,5 -1,5 g/1kg thức ăn, Mycostantin (1g/1kg thức ăn), Thiabendazonel (0,1 g/1kg thức ăn)

3.7. Phòng, trị bệnh thiếu khoáng và vitamin                          

Xác định nguyên nhân bệnh

Khoáng, vitamin là những chất rất cần thiết cho sinh trưởng, phát triển của chim thịt. Nếu trong khẩu phần ăn thiếu khoáng, vitamin đều làm cho chim cút thịt bị mắc bệnh. Hiện nay chủ yếu được biết đến các bệnh gây ra do thiếu vitamin, khoáng như: bệnh thiếu vitamin A, bệnh thiếu vitamin E, bệnh bại liệt ...

Bệnh bại liệt có 2 nguyên nhân:
· Do thiếu vitamin B1, B3, B6, và D

· Thiếu khoáng can xi (Ca), phốt pho (P) và mangan (Mn): làm chỗ xương bị yếu dẫn đến bại liệt

Nhận biết biểu hiện của bệnh

Bệnh thiếu vitamin A

Cút chậm lớn, niêm mạc miệng, mắt, chân nhợt nhạt, đi không vững, lông xù, tiêu chảy. Mắt sưng có con mù hoặc chết sau 3-4 ngày.

Bệnh thiếu Vitamin E

Triệu chứng: có triệu chứng thần kinh, đi không vững, ngoẹo đầu ra sau hoặc gập xuống bụng, co giật, co quắp ngón chân. Ăn uống bình thường, phân bình thường. Có con sưng phù đầu, cổ và ngực.

Bệnh bại liệt 


Thiếu vitamin, khoáng làm cho xương yếu dẫn đến bại liệt

Phát hiện bệnh 

Bệnh tích bệnh thiếu vitamin A:

· Niêm mạc đường tiêu hóa, hô hấp bị viêm có màng giả màu trắng. 

· Thận to viêm màu đỏ và tích nhiều chất Urat màu trắng (vì thiếu vitamin A nên khả năng oxy hóa kém nên Urat tích nhiều gây viêm, sỏi thận). 

· Mề to, nhão. Tim phì đại vùng tâm thất. 

· Túi Fabricins sưng to và chất đầy chất Urat màu trắng.

Bệnh thiếu Vitamin E

Thủy thũng tổ chức dưới da. Cơ bắp ngực và đùi bị thoái hóa màu trắng, teo cơ. Các phủ tạng khác bình thường.

 Phòng, trị bệnh thiếu khoáng, vitamin

Biện pháp phòng và trị bệnh thiếu vitamin A:
Phòng bệnh
Bổ sung vào thức ăn hay nước uống Vitamin A ngay từ ngày đầu kéo dài liên tiếp trong suốt thời gian nuôi thịt. 

Trị bệnh
Tăng gấp đôi liều phòng hoặc dùng ADE (Mỹ) pha 1g/1 lít nước, uống liên tục 5-10 ngày

Biện pháp phòng và trị bệnh thiếu Vitamin E
Phòng bệnh: Bổ sung vào thức ăn hay nước uống ngay từ ngày đầu các chất có Vitamin E :

· Polyvit Philazon:

+ Trộn vào thức ăn: 2g/10 kg thức ăn

+ Hòa vào nước uống: cút thịt 1g/3 lít

· Vitamix:

+ Trộn vào thức ăn: 2-3g/1 kg thức ăn 

+ Hòa vào nước uống: cút thịt 1-2g/3 lít nước

· Embavit: Trộn vào thức ăn: 2-4/1 kg thức ăn.

· Vitaperos 1 g/ 1 kg thức ăn 

· Vitamin E nguyên chất 7,5-12,5 mg/ 1 kg thức ăn 

· ADE 0,5 g/1 lít nước uống

· VM 505 0,25g/1 lít nước uống

    Trị bệnh: tăng gấp đôi liều phòng liên tục 5 – 10 ngày.

Biện pháp phòng và trị bệnh bại liệt : 

Phòng bệnh:

· Trộn vào thức ăn cho cút thịt đủ lượng chất khoáng và Vitamin theo quy định trong khẩu phần.

· Những nguyên liệu chứa vitamin B1, B3, B6, và D gồm: Polyvit, Vitamix, Embavit, Vitaperos, Phylazon.

Những nguyên liệu chứa chất khoáng Ca, P, Mn gồm: plastin Tiệp, Premix Hungari, bột xương, sò, bột Mangan. 

Trị bệnh: 

Điều chỉnh, bổ sung các nguyên liệu trên vào thức ăn hay nước uống tăng gấp rưỡi lần quy định trong khẩu phần. Liều dùng kéo dài đến khi bệnh khỏi.
III. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, CHẤT LƯỢNG CÔNG NGHỆ 

Ngành chăn nuôi cút hướng thịt hiện nay ngày càng phát triển. Tuy nhiên, với tình hình chăn nuôi diễn biến phức tạp, ngoài các tác động về kinh tế, chăn nuôi cút còn chịu nhiều yếu tố rủi ro như dịch bệnh, giá cả… Chính vì vậy tài liệu này muốn giới thiệu tới bạn đọc những nội dung cơ bản nhất từ khâu xây dựng chuồng trai; cách chọn giống; kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng; kỹ thuật vệ sinh chuồng trại, môi trường; quy trình thú y, phòng bệnh trên cút thịt. Mục đích là giúp người chăn nuôi tăng năng suất và đạt hiệu quả kinh tế cao.

IV. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN KHI XÂY DỰNG MÔ HÌNH
- Thuận lợi: Quy trình kịp thời đáp ứng yêu cầu của chăn nuôi hộ gia đình và chăn nuôi trang trại, giúp người chăn nuôi có tài liệu tra cứu, mở rông kiến thức và ứng dụng vào sản xuất chăn nuôi.

- Khó khăn: Ở một số nơi người dân trình độ văn hóa thấp, tỷ lệ mù chữ cao, dẫn đến nhận thức kém, việc tiếp cận và áp các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi gặp nhiều khó khăn.

V. HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH
- Hiệu quả kinh tế: Góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả chăn nuôi.

- Hiệu quả về xã hội: Nâng cao kỹ thuật và sự hiểu biết của người chăn nuôi nói chung và chăn nuôi cút nói riêng.

- Hiệu quả về môi trường: Không tác động đến môi trường

VI. KHẢ NĂNG NHÂN RỘNG

Quy trình được xây dựng trên cơ sở áp dụng các tiến bộ khoa học tiên tiến hiện nay. Chính vì vậy, tài liệu có khả năng áp dụng ở hầu hết các cơ sở chăn nuôi cút. 
VII. ĐỊA CHỈ TƯ VẤN

Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ

Địa chỉ: Khu phố Hiệp Thắng, phường Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương

KẾT LUẬN: Quy trình phục vụ cho chăn nuôi cút thương phẩm, dễ áp dụng, nâng cao hiệu quả kinh tế của người chăn nuôi. 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH
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